
BÀI TẬP TUẦN 24 - MÔN TIẾNG VIỆT  

(Câu kể Ai là gì? - Vị ngữ trong câu kể Ai là gì?) 

 

Vẻ đẹp Mát-xcơ-va 

 Với những người đã đặt chân lên nước Nga, Mát-xcơ-va luôn là một thành 

phố để nhớ như nhớ về những gì lãng mạn và đẹp đẽ nhất. Nơi đó có những giấc mơ 

của thời tuổi trẻ, nơi đó có những câu thơ lừng danh của Pút-skin và rừng bạch dương 

nổi tiếng. 

 Bạch dương là loài cây biểu tượng của nước Nga. Những hàng cây trắng 

thẳng, cao vút lên quanh khu đồi Lê-nin, trải khắp ngoại ô Mat-xcơ-va và triền miên 

trên những con đường từ thủ đô đi đến những thành phố khác. Bạch dương xanh 

tuyệt đẹp trong mùa hè, ngả sắc vàng rợi trong mùa thu và toát lên vẻ cô liêu buồn bã 

nhớ thương giữa tuyết trắng tinh khôi trong mùa đông lạnh giá. Trong khi đó thì lá 

cây phong vào mùa đông lại đỏ rực lên, phủ khắp công viên một màu đỏ như lửa, như 

bộ lông khổng lồ, ấm áp của chú cáo lửa trong truyện cổ tích. Khách du lịch đến Mát-

xcơ-va đều nhặt một vài chiếc lá phong làm quà lưu niệm để nhớ về nước Nga. 

(Theo Trường Giang) 

Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng 

Câu 1. Mát-xcơ-va là một thành phố như thế nào? 

A. Lãng mạn và cổ kính nhất 

B. Sôi động và đẹp đẽ nhất 

C. Lãng mạn và đẹp đẽ nhất 

D.Sôi động và lãng mạng nhất 

 

Câu 2. Dòng nào dưới đây nêu đúng và đủ những nét đặc biệt của Mát-xcơ-va? 

A. Nơi đó có những giấc mơ, con đường và thơ Pút-skin 

B. Nơi đó có những giấc mơ, thơ Pút-skin, rừng bạch dương 

C. Nơi đó có rừng bạch dương, những giấc mơ, con đường 

D. Nơi đó có hàng phong 

Câu 3. Mùa hè cây bạch dương như thế nào? 



A. Đỏ rực 

C. Vàng rượi 

B. Trắng 

D. Xanh tuyệt đẹp 

 

Câu 4. Mùa đông lá cây phong có màu gì? 

A. Trắng 

C. Vàng tươi 

B. Đỏ rực 

D. Xanh tuyệt đẹp 

Câu 5. Hai dòng nào dưới đây miêu tả những điểm nổi bật của cây bạch dương? 

A. Trắng thẳng, cao vút, triền miên trên những con đường 

B. Đỏ rực lên, phủ khắp công viên một màu đỏ như lửa 

C. Xanh tuyệt đẹp mùa hè, vàng rợi mùa thu, buồn bã mùa đông 

D. Xanh bạt ngàn bất tận 

Câu 6. Hai dòng nào dưới đây nêu đúng cảm xúc của tác giả khi nhớ về Mát-xcơ-

va? 

A. Thương nhớ giấc mơ tuổi thơ, bay bổng với vần thơ của đại thi hào Pút-skin. 

B. Ngây ngất nhớ vẻ đẹp gợi buồn của rừng bạch dương và sự ấm áp của lá phong 

đỏ rực. 

C. Nuối tiếc vẻ đẹp phồn hoa của đường phố thủ đô chạy dài miên man không dứt. 

D. Nhặt một vài chiếc lá phong làm quà lưu niệm để nhớ về nước Nga. 

Câu 7. Đúng ghi Đ, Sai ghi S vào chỗ chấm: 

 Câu thuộc kiểu câu Ai là gì? 

(1) Hạ Long là niềm tự hào của mỗi người dân Việt.   ……  

(2) Hôm qua, anh Sơn nói như thế là không đúng.   ……  

(3) Tiếng trống buổi sáng trong trẻo ấy là tiếng trống trường đầu tiên âm vang mãi 

trong đời đi học của tôi sau này.   …… 

Câu 8.  Chủ ngữ trong câu sau là 

Bạn gái mặc chiếc áo màu hồng đứng ở hàng đầu là Thục Anh, lớp trưởng lớp tôi 

A. Bạn gái 

B. Thục anh 

C. Bạn gái mặc chiếc áo màu hồng đứng ở hàng đầu 

D. Bạn gái mặc chiếc áo màu hồng 

 

 

Câu 9.  Vị ngữ trong câu sau là: 



Cây hoa lạ lạ, có nhiều bông trắng xinh xinh ấy là hoa mai 

A. Lạ lạ 

C. Là hoa mai 

B. Xinh xinh 

D. Hoa mai 

 

Câu 10. Chọn ý phù hợp ở cột A để nối với cột B 

 

A  B 

(1) Cao Bá Quát là  

(2) Chu Văn An là  

(3) Tô Hoài là  

(4) Trần Đăng Khoa là 

 a. tác giả của truyện “Dế Mèn phiêu lưu kí” 

b. người văn hay chữ tốt 

c. nhà thơ thiếu nhi 

d. tấm gương sáng của người làm nghề dạy học. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĐÁP ÁN 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C B D B A,C A,B Đ,S,Đ C C 1-b,2-d,3-a,4-c 

 

 

 

 

 


